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I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
Nền kinh tế nước ta nói chung và của thµnh phè Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng trên đà phát triển, mức sống của người dân ngày càng nâng cao, nhu cầu vui chơi giải trí, thẩm mỹ, tìm đến với cây xanh, thiên nhiên; trong đó có hoa, kiểng ngày càng lớn.

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ phát triển hoa kiểng ngày càng tăng một cách đáng kể, nó đã trở thành hàng hóa mang lại lợi nhuận cao, là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển ngành nghề hoa kiểng, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Sản xuất hoa kiểng mang đặc điểm thâm canh với cường độ cao trên cùng diện tích đất, cho phép sử dụng hiệu quả đất đai, thu hút nhiều nguồn vốn đa dạng trong nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn đang trong quá trình đô thị hóa, với hoạt động kinh tế nhộn nhịp, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Khói bụi và các chất độc hại khác do các phương tiện giao thông, các nhà máy, cơ sở sản xuất … thải ra đã làm cho bầu không khí ở thành phố ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Những năm gần đây, cùng với phương hướng dần dần đổi mới thiết bị công nghệ trong công nghiệp và tăng cường các biện pháp quản lý giám sát môi trường thì mảng xanh đô thị (gồm có cây xanh, hoa kiểng) ngoài việc tạo mỹ quan đã góp phần cải thiện môi trường sinh thái thành phố một cách đáng kể. Thµnh phè Hồ Chí Minh có khí hậu thuận lợi cho hầu hết các loại hoa kiểng nhiệt đới, á nhiệt đới. Nơi có nhiều nghệ nhân, lao động lành nghề, tập trung các nhà khoa học, đồng thời thị trường lại sôi động và giao lưu thuận tiện cho nên tiềm năng phát triển ngành hoa kiểng của thành phố rất lớn.

Ngày nay, hoa kiểng không những là một nhu cầu tinh thần của ng­êi dân, mà còn là một ngành kinh tế nông nghiệp sinh thái đô thị mang lại lợi nhuận cao góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế của thµnh phè.

* Nghề nuôi cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã được hình thành và phát triển từ lâu. Nó được xem là một bộ phận của ngành thủy sản thành phố.Thú chơi, thưởng ngoạn cá cảnh và đặc biệt là nghề nuôi cá cảnh không chỉ là thú vui tao nhã mang tính giáo dục mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, cá cảnh có tiềm năng và đã đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm đáng kể cho ngành thủy sản. 

Do đó việc xây dựng chương trình phát triển  hoa, cây kiểng, cá cảnh đến năm 2010 là việc làm cần thiết. Phát triển hoa, cây kiểng, cá cảnh không những góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp kinh tế mà sản phẩm của nó sẽ đáp ứng nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống của người dân  đô thị.

II. CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH : 

II.1- Cơ sở pháp lý:
- Chương trình Phát triển Nông nghiệp-nông thôn giai đoạn 2002 - 2005 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1902/QĐ-UB ngày 05/5/2002).

- Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị Quyết TW 5 Khóa IX về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn thời kỳ 200-2010 (Văn bản số 5- NQ/TU ngày 04/7/2002).

- Công văn số 3784/UB-CNN ngày 25/10/2001 của ñy ban nh©n d©n thành phố về định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2001-2010. 

- Văn bản chỉ đạo số 1287/UB-CNN ngày 28/4/2003 của ñy ban nh©n d©n thành phố về Nghiên cứu xây dựng Chương trình mục tiêu phát triển hoa, cây kiểng, cá cảnh giai đọan 2003 - 2010. 

- Căn cứ đề án phát triển rau quả và hoa cây cảnh thời kỳ 1999 – 2010 theoTờ trình Chính Phủ số 2975/BNN-CBNLS ngày 4/8/1999 của Bộ Nông Nghiệp và ph¸t triÓn n«ng th«n và Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 03/9/1999 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển rau quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999 – 2010. 

IV.2- Cơ sở khoa học :

- Điều kiện khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ trung bình năm dao động từ 27,5 - 28oC, cao nhất vào tháng 4 là 29,5 - 30oC, thấp nhất vào tháng 12 là 25 - 27oC. Độ ẩm không khí trung bình cả năm dao động từ 76 - 78%, với lượng mưa trung bình hàng năm từ 1950 - 2.100 mm. Riêng năm 2000, lượng mưa tăng đột biến đạt 2.729 mm do thời tiết khí hậu thay đổi. 

Với điều kiện khí hậu thời tiết như trên phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của các nhóm hoa, cây kiểng vùng nhiệt đới, đặc biệt là phù hợp với một số giống hoa lan, trong đó có loại lan cắt cành có giá trị cao như : Monkara, Dendrobium… 

IV.3- Cơ sở về kinh tế xã hội :

Thành phố là một thị trường rộng lớn với số dân đông nhất cả nước và lượng khách du lịch ngày càng tăng. Dự kiến dân số đến năm 2010 có thể tăng đến 8 triệu người do vấn đề nhập cư và lao động các tỉnh. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu thưởng thức tăng, trong đó có nhu cầu tiêu thụ hoa, kiểng các loại. Số lượng lớn nhà hàng, khách sạn, cơ quan công sở, các công trình xây dựng mới cũng là nguồn tiêu thụ hoa, cây kiểng đáng kể. 

III- HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT-KINH DOANH HOA, CÂY KIỂNG,CÁ CẢNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH :

III.1. Đôi nét về tình hình sản xuất, kinh doanh hoa kiểng, cá cảnh của một số nước trên thế giới và khu vực Đông Nam Á :

Tình hình sản xuất kinh doanh hoa kiểng trên thế giới ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ. Kim ngạch mậu dịch về hoa kiểng tiếp tục gia tăng. Theo thống kê của Trung tâm thương mại Quốc tế thì những năm 50 kim ngạch mậu dịch hoa kiểng trên thế giới chưa đến 3 tỷ USD; nhưng đến 1985 đã lên đến 15 tỷ USD và tiếp tục tăng nhanh đến năm 1990 là 30,5 tỷ USD. Đến nay đã xấp xỉ 100 tỷ USD và tiếp tục tăng 10% mỗi năm. Dự kiến những năm đầu thế kỷ 21, kim ngạch mậu dịch hoa kiểng thế giới có thể lên đến 200 tỷ USD/năm.

Sản phẩm hoa kiểng đã trở thành loại hàng hóa có khối lượng lớn trong mậu dịch quốc tế nhưng do sự chênh lệch về trình độ khoa học kỹ thuật, sự khác biệt về điều kiện môi trường sinh thái nên ở mỗi nước có tốc độ phát triển hoa kiểng khác nhau. 

Trước năm 90, sản xuất hoa kiểng thế giới chủ yếu tập trung ở Châu Âu, Mỹ, Nhật. Điển hình là Hà Lan năm 1991 đã có 33.000 ha hoa kiểng; trong đó hơn phân nửa được trang bị nhà kính, đưa tổng doanh thu xuất khẩu của nước này đạt 4,6 tỷ USD/năm. Nước Anh cũng được coi là nơi sản xuất và là thị trường hoa lớn của thế giới với doanh số mỗi năm 1,2 tỷ USD.

Hiện nay, các nước đang phát triển đang phát huy lợi thế về giá lao động thấp cũng như về khí hậu, đất đai để phát triển ngành hoa kiểng.

Isarel coi hoa kiểng là một ngành kinh tế mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, với 2.800 ha (chiếm 0,65% diện tích canh tác nhưng tỷ trọng lại chiếm 8% tổng thu nhập của ngành), xuất khẩu hoa mỗi năm 240 triệu USD (chiếm 20% tỷ trọng xuất nông sản).

Các nước Châu Phi cũng đang đẩy mạnh phát triển ngành hoa kiểng: Tanzania năm 1997 xuất khẩu sang thị trường Châu Âu 11,5 triệu USD/năm, tăng 75% so với những năm trước đó. Tại Kenya ngành trồng hoa đạt doanh số cao hơn cả du lịch, trồng càphê. Năm 2001, Kenya xuất khẩu 110 triệu USD, chủ yếu là xuất sang thị trường Châu Âu.

Khu vực Đông Nam Á ngày nay hoa kiểng cũng phát triển rất mạnh. Singapore năm 1991 xuất khẩu 13 triệu USD, nay đã đạt trên 20 triệu USD. Thái Lan năm 1991 xuất khẩu 80 triệu USD, đến nay đã đưa doanh số xuất khẩu lên 200 triệu USD/năm.  Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu về lan, Thai Lan có hơn 1.000 giống hoa lan, với các màu chủ yếu từ màu trắng, màu vàng sáng của Oncidium, màu đỏ gạch… Hiên nay Việt Nam vẫn phải nhập một lượng lớn cây giống và lan cắt cành từ Thái Lan về để phục vụ nhu cầu trong nước. 

Tại Malaysia, chính phủ đã quy hoạch 300 ha ở bang Zohor và giao cho Hiệp hội Hoa lan tổ chức ở đây thành khu “ Trung tâm sản xuất hoa kiểng xuất khẩu ”. Ngành trồng hoa của Đài Loan cũng đang tăng nhanh tốc độ 15 – 20%. Hiện đã có diện tích trồng hoa 10.172 ha đạt doanh thu hàng năm 9,3 tỷ Đài tệ.

* Tình hình phát triển hoa kiểng ở nước ta :

Ở nước ta nói chung và thµnh phè Hồ Chí Minh nói riêng trong vòng 10 năm gần đây kinh doanh hoa kiểng đã phát triển khá mạnh, sản xuất đa dạng nhiều chủng loại, với những vùng hoa kiểng lớn như :

- Miền Bắc: Nam Định, Hải Phòng.

- Miền Trung: Bình Định, Đà Nẵng. 

- Đông Nam Bộ: Đà lạt (Lâm Đồng), Biên Hoà (Đồng Nai), thành phố Hồ Chí Minh.

- Tây Nam Bộ: Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách, Cái Mơn (Bến Tre).

 
Tại khu vực phía Nam, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích trồng hoa và sản lượng hoa lớn nhất cả nước,  là nguồn cung cấp hoa chủ yếu cho thị trường          thµnh phè Hồ Chí Minh. 

Tham gia sản xuất, kinh doanh hoa kiểng gồm nhiều thành phần kinh tế  (cá thể, tập thể, nhà nước, liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài), đã góp phần giải quyết lao động việc làm và thu hút vốn của nhân dân, của các thành phần kinh tế đem lại một hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực trong bối cảnh ngành nông nghiệp hiện nay.

Tuy nhiên sản xuất hoa kiểng ở nước ta lại mang tính tự phát, manh mún, quy mô nhỏ lại thiếu thông tin hổ trợ về thị trường, giống, kỹ thuật… nên tuy sản phẩm hoa kiểng của Việt Nam hiện nay rất đa dạng nhưng lại không đạt các tiêu chuẩn về số lượng và chất luợng mà thị trường đòi hỏi, vì vậy tính cạnh tranh kém ở cả thị trương xuất khẩu lẫn nội địa.. Do đó, dẫn đến doanh thu xuất khẩu hoa, cây kiểng của Việt Nam trong những năm qua rất thấp.

III.2. Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh cá cảnh 1 số nước trong khu vực:

Nghề nuôi cá cảnh trên thế giới đã tồn tại và phát triển lâu đời, nhiều loài cá cảnh nước mặn và nước ngọt ở khu vực nhiệt đới và ôn đới đã được các nhà cá cảnh trên thế giới tìm tòi, thu thập, khai thác và thuần dưỡng khoảng 600 loài thuộc nhiều họ khác nhau. Theo đánh giá của tổ chức Fao, hàng năm việc trao đổi, mua bán cá cảnh trên thế giới khoảng 200 triệu USD, chủ yếu là các nước thuộc khu vực Châu Á và Nam Mỹ cung cấp cho thị trường. Tỷ lệ xuất khẩu đứng đầu Châu Á là Singapore nhưng nguồn cá cảnh được sản xuất lại chính là các nước trong khu vực như: Malaysia, Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan.                Thị trường nhập khẩu chủ yếu là Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Nhìn chung các nước thuộc Châu Á đi theo hướng sản xuất cá cảnh nước ngọt là chính, cá cảnh nước mặn vẫn phụ thuộc vào khai thác tự nhiên. Những đội ngũ thợ lặn theo nghề từ vài chục ngàn người ở mỗi nước.

Thái Lan là một nước có truyền thống về sản xuất và xuất khẩu cá cảnh, hiện đang có hơn 300 loài đang tiêu thụ trong và ngoài nước, trong đó có khoảng 200 loài khai thác từ tự nhiên. Hiện nay, Thái Lan có khoảng 3.000 hộ sản xuất, 60 nhà kinh doanh xuất khẩu và 500 cửa hàng kinh doanh cá cảnh khắp cả nước, tập trung hơn một nửa ở Bangkok, còn lại phân bố ở các tỉnh Chiengmai, Phuket, Udonthami.

III.3- Hiện trạng sản xuất, kinh doanh hoa kiểng trên địa bàn         thành phố :


III.3.1- Diện tích sản xuất hoa kiểng :  

Dịên tích canh tác hoa kiểng toàn TP là 591,5 ha, với khoảng 1.400 hộ sản xuất, chiếm tỉ lệ 2% so với tổng số hộ sản xuất nông nghiệp ( 61.682 hộ) trên địa bàn 8 quận, huyện có diện tích trồng hoa kiểng . (Phụ lục 1)

Qua kết quả điều tra khảo sát các hộ nông dân trồng hoa kiểng tiến hành trong tháng 8 - 9/2003 trên địa bàn các quận Thủ Đức, 9, 2, 12, Gò Vấp và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cho thấy :

- Diện tích trồng hoa trung bình của một hộ có sự khác nhau giữa các quận, huyện. Tại huyện Bình Chánh do nông dân chủ yếu trồng lọai cây sống đời, vạn thọ, huệ trắng nên diện tích canh tác cao hơn so với các quận huyện khác (1.390 m2/hộ). Ở Củ Chi mặc dù diện tích đất của mỗi hộ lớn nhưng phần dành ra để trồng hoa lại không cao do số hộ trồng lan chiếm tỷ lệ khá cao, diện tích yêu cầu thấp  nhưng hiệu quả kinh tế cao. Quận Gò Vấp là quận bị đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhưng đáng mừng là người trồng hoa vẫn dành một diện tích để trồng hoa đáng kể, bình quân 1.038 m2/hộ. 

- Diện tích trồng cây kiểng của mỗi hộ cũng có sự khác nhau ( thấp nhấp là 300 m2, cao nhất cũng chỉ có một số hộ đạt được 2 ha) và diện tích trồng cây kiểng giữa các địa bàn quận huyện cũng có sự khác nhau: Huyện Củ Chi có diện tích trồng kiểng nhiều nhất ( 131,1ha), chiếm 31,48% diện tích sản xuất cây kiểng Thành phố, nhưng lại có số hộ sản xuất cây kiểng chỉ có 36 hộ, chiếm 4% tổng số hộ sản xuất cây kiểng.  Điều này  là do hiện có một số đơn vị thuê đất trồng kiểng trên địa bàn. Quận 2 có diện tích trồng kiểng ít nhất - 3,6 ha, chiếm 0,9% diện tích sản xuất kiểng , nhưng số hộ sản xuất là 67 hộ, chiếm 13,5% so với tổng số hộ sản xuất kiểng.  Hai quận có diện tích trồng kiểng khá lớn là quận 12 với 110 ha, 320 hộ sản xuất và quận Thủ Đức là 87 ha với 168 hộ. 

III.3.2- Quy mô sản xuất hoa kiểng :

Thµnh phè Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ và buôn bán hoa kiểng lớn nhất nước. Hoa kiểng từ làng hoa Gò Vấp, Q.12, Q.9, Thủ Đức, Bình Chánh… hay từ các tỉnh đều tập trung về đây làm nơi tiêu thụ chính cả ở ngày thường  cũng như các dịp lễ tết. Các đầu mối xuất khẩu cũng tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuy vậy, quy mô sản xuất hoa kiểng tại thµnh phè không lớn do điều kiện đất đai manh mún và giá thành sản xuất cao hơn các tỉnh. Điều này cho thấy việc hình thành tại thành phố hệ thống dịch vụ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoa kiểng và xuất khẩu là hợp lý.

Về quy mô sản xuất : nhìn chung còn nhỏ, diện tích sản xuất phổ biến từ vài trăm m2 đến 2 ha, cá biệt chỉ một đơn vị 100% vốn đầu tư nước ngoài (Công ty FOSACO ) có diện tích sản xuất 110 ha . Tổng giá trị sản phẩm không quá 40 tỷ đồng/đơn vị sản xuất, phổ biến 1 – 5 tỷ đồng.


Về mức đầu tư : 

- Cho hoa lan 600 – 800 triệu đồng/ ha 

- Cho cây kiểng : 

+ Mức thấp nhất : 200 triệu đồng/ha

+ Mức trung bình:  400 triệu đồng/ha

    
+ Mức cao nhất:  2 tỉ đồng/ha  ( kiểng cao cấp, mai ghép ).

    
Về thu nhập:

 - Đối với hoa lan, nhất là lan cắt cành ( Dendrobium, Mokara ) có thể đạt 500 - 1 tỉ đồng/ha/năm

    
- Thu nhập cây kiểng bình quân trên 1 ha: 600 – 1 tỉ đồng.

III.3.3- Chủng loại sản phẩm:

Các chủng loại hoa sản xuất tại Thành phố, có thể tạm chia làm 3 nhóm sau:

- Nhóm hoa cao cấp: Xương rồng Bát tiên, huệ đỏ, hồng, cẩm tú, hồng môn. Nhóm hoa này được trồng không nhiều, chủng loại không phong phú.

- Nhóm hoa lan: Dendrobium, Mokara, Phalaenopsis, Cattleyas, Vandaceous, Oncidium….Đây là nhóm hoa có giá trị kinh tế cao, tỷ lệ các hộ trồng lan được phân bố đều ở Củ Chi, Bình Chánh, Gò Vấp. Trong đó lan cắt cành thuộc nhóm Mokara và Dendrobium được các hộ trồng nhiều và có tỷ suất  lợi nhuận khá cao mặc dù vốn đầu tư ban đầu cao, nhất là phần đầu tư cây giống.

- Nhóm hoa nền: cúc, vạn thọ, sống đời, thược dược, mào gà, hướng dương, mãn đình hồng. Nhóm hoa nền này được trồng đều khắp ở các quận huyện, vì do tính chất dễ trồng, vốn đầu tư ít và thường được trồng để tiêu thụ vào các dịp lễ tết, ngày rằm. Trong đó sống đời, huệ được trồng nhiều ở huyện Bình Chánh. Cúc, vạn thọ được trồng nhiều ở Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn.

Các chủng loại cây kiểng được sản xuất trên địa bàn thµnh phè                       Hå ChÝ Minh rất đa dạng và phong phú. Từ loại có nguồn gốc bản địa như: Mai chiếu thủy, Cần thăng, Kim quất, Tùng, Mai vàng, NguyÖt quế, Sanh, Si, Gừa, Sộp, Bồ đề, Thiên tuế, Khế, … đến những loại được du nhập nước ngoài về gieo trồng như: Kim phát tài, Cau sâm banh, Cau bụng, Dừa Hawai, Khế Nhật, Du, Phong, Hoàng lan, Dương xỉ, Trầu bà, Pachira ( Thắt bím )…

Các sản phẩm cây kiểng đặc trưng của Thành Phố có thể kể đến là: 

- Mai vàng: 
Độc đáo, đa dạng, phong phú về số lượng. Đã hình thành  vùng chuyên canh ở Q. Thủ Đức và Q.12.

- Bon sai:  Thành phố là nơi tập trung hàng vạn tác phẩm bon sai có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao của cả nước. Sản phẩm Bonsai tập trung chủ yếu ở 2 quận: 12 và Gò Vấp

- Kiểng cổ; gồm các loại như Mai chiếu thủy, Si, Sanh, Kim quất, Sứ Thái, Cần thăng, Vạn niên tùng…và nhiều loại có nguồn gốc từ rừng như: Bằng lăng, Cầm thị, Gỏ…. 

- Kiểng lá: đa dạng và được sản xuất ở hầu hết các địa bàn có cây kiểng.

- Kiểng công trình: tập trung chủ yếu ở các đơn vị nhà nước.

III.3.4- Hiện trạng kinh doanh hoa kiểng:

Nghề kinh doanh hoa kiểng giờ đây đã thực sự là một nghề có lợi nhuận cao. Các điểm kinh doanh hoa kiểng phân bố đều khắp từ nội đô đến ngoại thành. Doanh số kinh doanh ước tính 200 – 300 tỉ đồng/ năm, với khoảng 264 điểm dịch vụ buôn bán lớn nhỏ. Thị trường tiêu thụ hoa kiểng của thµnh phè Hå ChÝ Minh  chủ yếu vẫn là thị trường nội địa.

Do đặc thù của mình về vị trí địa lý – kinh tế, thµnh phè Hồ Chí Minh hiện là một thị trường tiêu thụ lớn, đồng thời là đầu mối cung cấp hoa kiểng cho cả nước và xuất khẩu. Hoa kiểng đặc trưng phía Bắc được mang vào thành phố để cung cấp cho các tỉnh phía Nam, và ngược lại hoa kiểng đặc trưng phía Nam được chuyển ra Bắc. Cho nên, thµnh phè Hồ Chí Minh vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là nơi trung chuyển, gia công sản phẩm cho thị trường tiêu thụ ở các tỉnh, thành khác. 

Để đáp ứng nhu cầu thị trường tại thµnh phè Hồ Chí Minh đã hình thành một số nguồn cung cấp chính với các chủng loại như sau: (Phụ lục 2)

- Làng hoa Gò Vấp là nơi cung cấp thường xuyên các loại hoa kiểng từ loại thông thường, giá rẻ đến các loại cao cấp, giá cao. Nơi đây đã hình thành nhiều loại hình dịch vụ về hoa kiểng, cung cấp cây giống các loại và là nơi tập hợp nhiều nghệ nhân.

- Quận 12, quận Thủ Đức: Nơi cung cấp một vài loại đặc biệt như Mai vàng, kiểng Bonsai, kiểng cổ, kiểng lá.

- Các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương …và một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long (Bến Tre, Đồng Tháp) cung cấp nguyên liệu giống dùng làm Bonsai và kiểng cổ  hoặc kiểng dạng sơ chế.  

- Các tỉnh phía Bắc: cung cấp một số loại cây đặc biệt như: Mật cật, Trúc Quan Âm, Trúc Phật bà, Si, Thiên tuế…và cung cấp các dịch vụ về non bộ (Hải Phòng).

- Thµnh phè Hồ Chí Minh là đầu mối nhập xuất các chủng loại hoa kiểng; nhập hạt giống và các loại hoa  kiểng ở các nước khác cung ứng cho ngay cả thµnh phè và các tỉnh. Đồng thời các hộ sản xuất ở tỉnh và thành phố xuất khẩu hoa kiểng thông qua ủy thác của  Saigon Orchidex, Artex Saigon và một số đơn vị khác.

- Các cửa hàng kinh doanh hoa với nhiều chủng loại: Trong đó chủ yếu là các loại hoa cao cấp, hoa lan có giá trị cao. Tại hầu hết các cửa hàng ( 36 trong số 47 cửa hàng điều tra) đều có sự hiện diện của hoa hồng là loại hoa thông dụng thường được mua nhiều nhất do giá cả vừa phải và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Tiếp đến là nhóm hoa cẩm chướng với các loại, hoa Lyly và hoa Tulip. Đây là những giống hoa nhập nội nhưng đã được trồng thành công ở Đà Lạt – Lâm Đồng đem về cung cấp cho thị trường Thành phố. Loại hoa này thường giá cả cao hơn hoa hồng và số lượng tiêu thụ thấp hơn nhưng cũng là một nhóm đang được chú ý.

Nhóm hoa lan được tiêu thụ khá phong phú với các loại chủ yếu như: Dendrobium, Cattleyas, Mokara, Vanda, Vũ nữ, Hồ điệp… được nhập từ Đà lạt (Lâm Đồng và một phần được cung cấp tại thµnh phè Hồ Chí Minh). Đáng chú ý là có một số cửa hàng nhập hoa lan thẳng từ Thái Lan về kinh doanh dưới dạng sỉ và lẻ.

Các loại hoa nền có nhiều chủng loại, trong đó tỷ lệ cửa hàng có kinh doanh hoa cúc, vạn thọ khá thông dụng. Ngoài ra còn có các loại khác như: huệ, thược dược,đồng tiền, trang, bụp, trà hoa nữ… được nhập từ Bến Tre, Sa Đéc (Đồng Tháp) và một tỷ lệ từ Tiền Giang, Long An.

III.3.5- Tình hình xuất nhập khẩu cây kiểng: 
* Xuất khẩu:

- Hiện nay việc trồng hoa tại TP để cung ứng cho xuất  khẩu hầu như không đáng kể. Các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hoa kiểng trên địa bàn Thành phố như Công ty Cổ phần Phong Lan xuất khẩu (Saigon Orchidex), Cty cổ phần XNK tiểu thủ CN Sài Gòn (Artex SaiGon), Cty XNK rau quả (Vegetexco) … đều thu gom hoa từ tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Long An về để xuất khẩu hoặc xuất ủy thác cho một số cá nhân, đơn vị ở các tỉnh trên.

-  Chủng loại hoa xuất đi gồm: Hồng, cúc, cẩm chướng, lan, lyly,             hồng môn.

- Thị trường xuất chủ yếu là Châu Á: Nhật, Indonesia, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Campuchia, Arab Saudi, một số sang thị trường Úc, Nga.

-  Riêng cây kiểng Việt Nam có giá trị kinh tế lớn trên thị trường quốc tế bởi giá trị thẩm mỹ, tính đa dạng phong phú của nó, kiểng bonsai là mặt hàng chủ yếu, kế tiếp là các loại: kiểng cổ, kiểng uốn hình, cây cảnh nội, ngoại thất.

 - Chủng loại xuất: Mai chiếu thủy, Sanh, Si, Khế, Cùm rụm, Dương xỉ, Nguyệt Quế, Cần thăng, Đa, Bồ Đề, Phát tài, Thắt bím, Mai vàng.. 

 - Thị trường xuất chủ yếu là Châu Á như Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Nhật, Malaysia, Hàn Quốc, Campuchia…. Gần đây một số lượng nhỏ được xuất sang thị trường Mỹ, Hà Lan, Pháp, Canada.. Tuy nhiên, thị trường xuất không ổn định, còn nhiều bất cập  như khi thị trường cần một số lượng lớn có một độ đồng đều nhất định thì ta không đủ cung ứng …

- Kim ngạch xuất khẩu ước tính từ năm 2.000 đến nay từ 2 – 2,5 triệu USD/năm, trong đó riêng Công ty Fosaco đã xuất 1 – 1,5 triệu USD/năm với mặt hàng chủ yếu là cây Thắt bím (Pachira) sang thị trường Trung Quốc, Hàn quốc, Hà Lan, Nhật, Mỹ.   

*  Nhập khẩu:   

- Hiện nay, hạt giống hoa được nhập về để gieo trồng với nhiều chủng loại như Bất tử, lan, cẩm nhung, cúc, dạ yến thảo, mai địa thảo, hướng dương, thạch thảo, pháo hoa, phi yến, păng xê, phụng tiên, phù dung, thược dược… từ các nước như: Úc, Thái Lan, Đài Loan, New Zealand, Pháp, Indonesia. Đặc biệt là có một số cửa hàng nhập hoa lan thẳng từ Thái Lan về kinh doanh dưới dạng sỉ và lẻ. Qua kết quả điều tra thời điểm tháng 8 - 9/2003, chỉ riêng hoa lan cắt cành, mỗi tuần Thành phố phải nhập hơn 20.000 cành lan từ Thái Lan, với giá nhập khoảng 4.000 đ/cành thì như vậy mỗi năm chúng ta phải bỏ số tiền là 4 tỷ đồng để nhập hoa.
- Cây kiểng nhập chủ yếu là hạt giống ở một số loài như: Pachira, Dừa HaWai, Cau các loại, Trúc đào, Dâm bụt.. Chỉ một số ít cây kiểng được nhập nguyên cây với các giống lạ: Du, Phong (của TQ)..không có hiện tương nhập Bonsai, Kiểng cổ..

Tuy nhiên, tại Thành phố cây kiểng chủ yếu là xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn.

III.3.6- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoa  kiểng

 Mặc dù trong khoảng 10 năm gần đây, diện tích hoa kiểng đã có bước phát triển, trở thành một nhóm cây trồng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của Thành phố. Nhưng hoa kiểng vẫn chưa có được sự phát triển bền vững, đặc biệt là chất lượng không ổn định và giá thành cao nên khó có thể cạnh tranh với thị trường nước ngoài, thậm chí ngay tại nội địa khi so với sản phẩm của  các liên doanh trồng hoa kiểng. Điều này là do:

* Giống:  

Hầu hết các giống hoa có chất lượng tốt chúng ta đều phải nhập từ nước ngoài như vạn thọ từ Pháp, các giống lan từ Thái Lan v..v…Hiện nay các cơ sở nhân giống lan bằng phương pháp cấy mô được thành lập ở Thành phố đều sản xuất với quy mô nhỏ: Viện Sinh học Nhiệt đới, Trung Tâm Nghiên cứu giống (Đại Học KHTN), Công ty Cổ phần Phong lan xuất khẩu….nên lượng giống không đủ cung ứng cho người trồng. Chính vì vậy giá cây giống còn cao, như cây giống hoa lan Mokara từ 35.000 – 40.000 đ/cây. Nếu đầu tư 1.000 cây giống ban đầu cho quy mô một hộ trồng thì cần phải bỏ ra 40.000.000 đồng.

Nguồn giống cây kiểng Việt Nam khá phong phú, có nhiều loài đẹp, hấp dẫn, nhưng chưa thật sự có những bước đột phá. Hầu như chỉ sản xuất những giống đã có sẵn, với chất lượng không đồng đều do chưa qua khâu tuyển chọn. Bên cạnh đó, chưa áp dụng được các thành tựu công nghệ sinh học để tạo những giống mới. Đặc biệt là các lọai cây kiểng giống có nguồn gốc từ rừng hiện chỉ thu mua cây nguyên liệu mà chưa tạo cây giống đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. Trong khi đó, các nước trong khu vực đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này. Ví dụ: Thái Lan hiện đã lai tạo được nhiều giống Dương xỉ với các kiểu dáng có tính thẩm mỹ cao.

* Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác, tạo hình:
Trồng hoa kiểng có yêu cầu thâm canh cao. Việc ứng dụng KHKT là yếu tố quan trọng để tạo ra chất lượng cây trồng. Đối với cây kiểng kỹ thuật canh tác, tạo hình để tạo nên những sản phẩm có độ đồng đều cao, mang giá trị thẩm mỹ là yêu cầu cần thiết. Hiện nay, nhờ sự ứng dụng các loại phân bón, các chế phẩm kích thích sinh trưởng nên chất lượng cây kiểng có tăng lên. Tuy nhiên, sản xuất cây kiểng vẫn còn canh tác chủ yếu theo kinh nghiệm và truyền thống gia đình, chưa áp dụng rộng rãi những biện pháp tiên tiến nên chất lượng sản phẩm còn bấp bênh, phụ thuộc vào thiên nhiên.  

Tuy nhiên, nhìn chung trên địa bàn Thành phố hoa kiểng chưa được sự tham gia có hiệu quả của các nhà khoa học. Hầu hết các nghiên cứu về quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại hoa kiểng; trong đó có hoa phong lan đều không được đề cập đến, chủ yếu là các quy trình được xây dựng từ tài liệu nước ngoài và dựa vào kinh nghiệm thực tế. Các tài liệu này được các nhà vuờn, các nghệ nhân, các công ty biên soạn. Cho đến nay, chưa có một cơ quan nghiên cứu nào đứng ra đảm trách nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống các loại.          Có một số ít công trình nghiên cứu, nhưng hiệu quả ứng dụng thấp.

* Kỹ thuật bảo quản và dịch vụ:

Đối với hoa kiểng xuất khẩu, kỹ thuật bao bì đóng gói, giữ hoa tươi với dịch vụ vận chuyển cung ứng thuận tiện, khoa học là hết sức cần thiết.

Hiện nay, kỹ thuật bảo quản và dịch vụ như:  bao bì, sử dụng kích thích tố sinh học giữ hoa lâu tàn, vận tải biển, vận tải lạnh hàng không, cung ứng từ các vùng trồng hoa ra đến sân bay hay kỹ thuật dịch vụ, kiểm dịch….. đều còn hạn chế. Điều đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh xuất khẩu hoa kiểng.

* Một số yếu tố khác: 

- Việc phát triển hoa kiểng ở Thành phố hầu như mang tính tự phát, không có quy hoạch rõ ràng. Một số khu vực sản xuất hoa  kiểng đã được quy hoạch trước đây như: làng hoa Gò Vấp, Tân Quý Tây – Bình Chánh ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Để duy trì và phát triển ngành nghề, các hộ sản xuất trong khu vực này đã thuê đất ở các vùng như Củ Chi hoặc các tỉnh ven Đồng Nai, Bình Dương

- Quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, dẫn đến tình trạng trên cùng một diện tích sản xuất nhiều chủng loại Từ đó, do không chuyên môn hóa sản xuất nên khi cần lượng sản phẩm lớn không có. Trình độ canh tác vẫn còn mang tính sản xuất nhỏ, chưa hợp lý hoá sản xuất nên giá thành sản phẩm còn cao. Lượng hoa sản xuất mới đáp ứng khoảng 15% nhu cầu của Thành phố, lượng còn lại phải nhập từ các nguồn khác.

- Hầu như không có một đơn vị nghiên cứu nào đi sâu vào lĩnh vực chọn tạo giống hoa kiểng, mà chủ yếu là từ nguồn nhập nội. Việc chọn lọc cây đầu dòng để nhân ra chưa tốt nên chất lượng cây giống không cao

- Sản phẩm chưa được tiêu chuẩn hóa. Chưa áp dụng có hiệu quả công nghệ sinh học để tạo ra các sản phẩm chất lượng  phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hay đặc thù Việt nam, nên tính cạnh tranh còn yếu.
- Thiếu sự quảng bá, tiếp thị sản phẩm hoa kiểng trên thị trường nước ngoài. Kênh thông tin còn yếu, nên các hộ nông dân còn tự mày mò sản xuất và tự tiêu thụ. Kênh phân phối cũng còn nhiều hạn chế và các điểm phân phối phân bố lại không đều, thường tập trung ở các công viên, khu du lịch và các ven  ngoại thành rất ít điểm bán. Các nhà kinh doanh cũng là nhà sản xuất và hầu hết các đơn vị bán hoa kiểng tại TP đều có vườn sản xuất  riêng.

- Thành phố chưa coi phát triển hoa, cây kiểng là một ngành quan trọng của nông nghiệp đô thị nên chưa có những biện pháp cụ thể để thúc đẩy, hỗ trợ ngành hoa kiểng.

III.4- Hiện trạng sản xuất, kinh doanh cá cảnh:

III.4.1- Sản xuất cá cảnh:

Nghề nuôi và sản xuất kinh doanh cá cảnh đã có từ lâu đời, đặc thù của nghề cá cảnh là không đòi hỏi phải có mặt bằng hoặc diện tích đất lớn. Cá cảnh có thể nuôi và sản xuất trên bể kiếng, bể ximăng và kể cả thau, chậu trong nhà.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có khoảng 100 – 150 hộ làm nghề nuôi và sản xuất cá cảnh. Qua khảo sát thực tế vào tháng 8 – 9/2003 cho thấy: điều tra 100 hộ đang sản xuất thì có khoảng 300 lao động, trong đó 260 lao động gia đình và 40 lao động thuê mướn. Tập trung nhiều nhất ở quận 8 (30 hộ), quận 12 (30 hộ) và rãi rác ở một số quận ven khác như quận 9, Gò Vấp, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh. Hầu hết các hộ đều sản xuất cá cảnh nước ngọt, với diện tích 15 – 20 ha mặt nước ao nuôi, 25 – 30 ngàn m2 bể xi măng và khoảng 3 ngàn m2 bể kiếng. Hàng năm số lượng sản xuất và tiêu thụ khoảng 15 – 17 triệu con. Doanh số bình quân hàng năm mỗi hộ 80 – 100 triệu đồng, thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất 300 triệu đồng. Tỉ lệ lãi trên doanh số từ 30 – 70%. Vốn xây dựng cơ bản 30 – 50 triệu đồng, thấp nhất 10 triệu đồng, cao nhất 150 triệu đồng. Vốn lưu động bình quân 10 – 15 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 100 triệu đồng.

Đối tượng sản xuất được xếp vào 2 loại chính là cá đá và cá làm cảnh:

+ Cá đá: Cá Xiêm, cá Lia Thia, cá Phướng.

+ Cá làm cảnh được xếp làm 3 nhóm sau:

* Nhóm cá đại trà có nhiều hộ sản xuất: cá Bảy màu, Hồng Kim, Hắc Kim, Tỳ Bà, ông Tiên, Ba Đuôi, Chép Nhật, Tai Tượng Phi Châu….    

* Nhóm ít hộ sản xuất: cá Đĩa, cá La Hán… 


* Nhóm mới khai thác tự nhiên dùng làm cá cảnh: cá Còm (cá Thác Lác), cá Nâu, cá Lòng Tong, cá Sặc…..

III.4.2- Hiện trạng kinh doanh cá cảnh:

Kinh doanh cá cảnh phục vụ cho việc làm đẹp và thư giãn sau ngày làm việc hoặc thú tiêu khiển (cá đá) cho học sinh  đã và đang phát triển tập trung ở một số khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh như ở các Q.3, 5, 10, 11 và một số quận khác như Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận….

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có khoảng 100 – 120 cửa hàng kinh doanh cá cảnh. Qua khảo sát thực tế 60 cửa hàng kinh doanh và vật tư trang thiết bị cho hồ nuôi cá cảnh ( có đăng ký hoặc không đăng ký kinh doanh tùy quy mô đầu tư của cửa hàng) với khoảng 160 lao động, trong đó: 120 lao động gia đình, 40 lao động thuê mướn. 

Cá cảnh nước ngọt là đối tượng kinh doanh chính chiếm tỉ lệ 95%, vì nó dễ nuôi, dễ chăm sóc. Cá cảnh biển chiếm một tỉ lệ rất khiêm tốn chỉ có 5%, vì chúng chăm sóc rất phức tạp, đòi hỏi phải có nguồn nước mặn để thay thế và bổ sung, nên người chơi cá cảnh biển cũng rất hạn chế. Cá cảnh biển chỉ được đầu tư nhiều ở các khu du lịch dạng thủy cung như Đầm Sen, Suối Tiên, Kỳ Hoà. 

Mức độ đầu tư của một cửa hàng kinh doanh cá cảnh là 10 – 15 triệu đồng, trong đó: vốn xây dựng cơ bản là 10 – 12 triệu đồng, vốn lưu động từ 3 – 5 triệu đồng, lãi trên doanh số 40 – 60%.

III.4.3- Tình hình xuất nhập khẩu:

*  Xuất khẩu:


Theo báo cáo của Chi cục Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy sản TP, từ năm 2001 đến 6 tháng đầu năm 2003 thì Thành phố đã xuất hơn 10 triệu con cá cảnh, tương đương 8 – 10 triệu USD, bình quân hàng năm xuất 3 – 4 triệu USD. Cá cảnh xuất khẩu được chia thành 2 nhóm chính: Nhóm cá cảnh nước ngọt và nhóm sinh vật biển.


Nhóm cá cảnh nước ngọt: chiếm 90% tỉ trọng xuất khẩu, trong đó đối tượng có tỉ lệ xuất khẩu cao hàng năm là cá Đĩa (15% lượng cá cảnh nước ngoạt xuất khẩu), cá Bảy màu (10% ), cá Vàng (10% ), còn lại là các chủng loại khác như cá Xiêm, Hồng Kiếm, Bửu Xẹt, Kim Cương, Tứ Vân, Thái Hổ, Ông Tiên v..V… ( 3 – 5% )


Nhóm sinh vật biển chỉ chiếm 10% tỉ trọng xuất khẩu, tập trung một số loài như: cá Nóc, cá Khoang cổ, cá Mao tiên cánh rời, Hải quì, San hô, cá Mỏ và ốc biển các loại 


Thị trường xuất khẩu đa dạng và phong phú nhưng rãi rác ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á:


- Châu Âu: Tập trung một số nước như Pháp, Đức, Anh, Thụy sĩ, Đan Mạch, Hà Lan, Ý, Hy Lạp, Công Hòa Czech…


- Châu Mỹ: Canada, Mỹ, Brazin…


- Châu Á: Nhât Bản, Đài Loan, Úc, Hồng Kông, Singapore, Mã Lai, Thái Lan, Philippine…

Thực tế số lượng xuất khẩu đi các nước không lớn, nhiều chủng loại, nhiều kích cỡ và cũng chỉ mang tính cá thể riêng lẻ chưa có tính quy mô. Các doanh nghiệp có chức năng xuất – nhập khẩu lại không phải là đơn vị sản xuất – kinh doanh cá cảnh mà chủ yếu là xuất khẩu ủy thác cho một số ít cá nhân thu gom hàng từ nhiều nguồn trong thành phố và một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai.

Trên địa bàn thành phố chỉ có duy nhất một đơn vị là Công ty Fishland Asia (100% vốn nước ngoài) xuất khẩu cá cảnh nước mặn khoảng 100 loài. Nguồn cá cảnh biển được đặt hàng ở Nha Trang, có khoảng 100 – 200 ngư dân địa phương chuyên lặn bắt để cung cấp cho công ty. Nghề lặn bắt cá cảnh biển phát triển mạnh ở một số nước trong khu vực như Indo, Bali, Philippine, Singapore. Ở Philippine có khoảng 70.000 người và ở Bali, Indo có khoảng 10.000 người chuyên nghề lặn bắt cá cảnh biển.

* Nhập khẩu:


Hàng năm thành phố nhập một số cá cảnh biển và cá cảnh nước ngọt đã làm phong phú thêm cho thị trường cá cảnh thành phố. Nguồn nhập chủ yếu từ một số cá nhân có thân nhân, bạn bè ở nước ngoài gëi về theo yêu cầu. Các nguồn nhập ở đây chủ yếu từ các nước Singapore, Đài Loan, Hồng Kông và tập trung ở một số loài như cá Chuột Ba Sọc, cá Ali, Thành Cát Tư Hãn, Hoàng tử Châu Phi, Neon đỏ, Nhật Đăng, Kim Long, Ngân Long. Nhìn chung số lượng cá cảnh nhập không nhiều, chỉ có một số ít cửa hàng chuyên nhập nội cá cảnh ở khu vực quận 5 – Doanh số của một số cửa hàng này cũng khá cao 80 – 100 triệu đồng/ năm, cá biệt có cửa hàng đạt doanh thu 500 triệu đồng/năm.

III.4.4- Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh cá cảnh:

* Giống: 

Giống cá cảnh khá đa dạng, phong phú, đẹp, nhiều chủng loại. Các hộ sản xuất tự lưu giữ và bổ sung giống bố mẹ mới sau mỗi đợt sinh sản. Một số loài cá cảnh được nhập vào Việt Nam từ trước giải phóng như cá Đĩa hiện đang là đối tượng xuất khẩu chính. Thị hiếu thưởng ngoạn cũng có phần thay đổi, người chơi cá cảnh trong và ngoài nước bắt đầu tìm đến một số loài cá cảnh tự nhiên nhằm đa dạng hóa thêm cho bể nuôi trang trí làm đẹp trong nhà . Đối với một số khách hàng nước ngoài lại có thị hiếu tìm đến một số đối tượng cá tự nhiên nhưng  không cần có ngoại hình đẹp, sặc sở mà chỉ cần có ngoại hình lạ, tính ăn (bắt mồi) khá mạnh, dữ dội.


* Khoa học kỹ thuật: 

Đa số các hộ nuôi – sản xuất cá cảnh theo kiểu “cha truyền con nối” tập trung ở quận 8, 12…. Người sản xuất tự nghiên cứu và học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Chưa có một cơ quan, đơn vị nào ở Thành phố tham gia nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực cá cảnh; ngay cả các Viện Nghiên cứu, các trường Đại học cũng chưa có sự đầu tư sâu về lĩnh vực này.


* Vốn đầu tư: 

Vốn đầu tư để nuôi – sản xuất cá cảnh ở mức trung bình, không kể mặt bằng, nếu có chút ít tay nghề, hiểu biết và đam mê  chỉ cần 20 – 30 triệu đồng là có thể đầu tư cho một cơ sở sản xuất – kinh doanh cá cảnh.


Vốn đầu tư cho kinh doanh gồm vốn XDCB và vốn lưu động thấp. Vì vậy, khả năng đầu tư của dân TP hiện nay tương đối thuận lợi.


* Dịch vụ: 

Dịch vụ nuôi – sản xuất và cả cho người chơi khá phong phú như từ bể kiếng, máy thổi khí, đá bọt khí, máy lọc nước tuần hoàn, đèn, cây cảnh, hòn non bộ trong bể kiếng…. Cho đến thuốc thú y thủy sản, thức ăn tổng hợp (trước đây chỉ có thức ăn tươi sống như bo bo, trùng chỉ, lăng quăng…).


* Chính sách: 

Từ trước đến nay nghề nuôi – sản xuất cá cảnh được xem như một nghề phụ gia đình và đa số là thành phần nghèo, nên cơ chế chính sách đối với các hộ sản xuất rất thông thoáng: Không phải đăng ký kinh doanh sản xuất, không nộp thuế và cũng không có bất kỳ quy định hay tiêu chuẩn cho một cơ sở sản xuất cá cảnh. Đến nay, nghề này đã có thay đổi nhiều về đối tượng nuôi - sản xuất nhưng cơ chế chính sách vẫn chưa thay đổi lớn.

- Các cửa hàng kinh doanh nộp thuế tại địa phương theo thuế khoán và cũng luôn dao động, không có mức chuẩn. Mức thuế cao hay thấp tùy thuộc vào cán bộ thuế của mỗi địa phương.

* Thị trường: 

Từ trước đến nay thị trường chính của cá cảnh vẫn là tiêu thụ nội địa, chủ yếu là cung cấp cá cảnh cho cư dân đô thị và cá đá cho học sinh. Những năm gần đây mới bắt đầu có thị trường xuất, nhưng cũng chỉ tập trung ở một số hộ nông dân cung ứng cho một vài đầu mối để xuất khẩu.  

* Mặt bằng: 

Qua khảo sát điều tra cho thấy hầu hết các cửa hàng kinh doanh cá cảnh đều khó khăn về mặt bằng kinh doanh. Đa số các hộ kinh doanh phải thuê mướn mặt bằng. Hợp đồng thuê mướn thường là ngắn hạn: trung bình 6 tháng, thấp nhất là 3 tháng, cao nhất là một năm. Giá thuê mướn mặt bằng luôn thay đổi và mặt bằng nhỏ, hẹp bình quân 20 – 30 m2, tối đa 80 – 100 m2 nhưng rất ít, vì thế nên khó phát triển quy mô.

III.4.5- Nhận xét, đánh giá:

-  Nghề sản xuất kinh doanh cá cảnh là nguồn thu nhập đáng kể của nông dân ở vùng sản xuất nông nghiệp đô thị. Vốn đầu tư cho một cơ sở sản xuất hoặc một cửa hàng kinh doanh cá cảnh không cao.

- Đời sống cư dân đô thị ngày càng nâng cao nên nhu cầu vui chơi thưởng ngoạn cá cảnh ngày càng nhiều. Giá bình quân của một con cá cảnh đẹp khá rẻ chỉ từ 20.000 – 40.000 đ/con. Loại thấp hơn 20.000 đ/con cũng rất đa dạng và nhiều màu sắc. Thức ăn tươi, tổng hợp, vật tư thiết bị trang trí hồ nuôi cá cảnh rất phong phú.

 -  Cơ chế – chính sách về thuế thông thoáng thuận lợi.

- Sản xuất – kinh doanh – XNK cá cảnh còn mang tính tự phát, riêng lẻ, chưa có doanh nghiệp thực sự kinh doanh – XNK cá cảnh, hầu hết là do một số Việt kiều và thương nhân nước ngoài thu gom xuất khẩu ủy thác.

- Kỹ thuật lai tạo giống loài cá cảnh chưa được nghiên cứu sâu theo hướng công nghệ. Các thông tin, tài liệu nghiên cứu cá cảnh quá ít, còn mang nặng tính “cha truyền con nối”. Đặc biệt là cá cảnh biển chủ yếu là khai thác từ tự nhiên nên rất khó phát triển về số lượng cũng như chủng loại và hao hụt trong quá trình nuôi, lưu giữ lớn.

- Chủng loại cá nhiều nhưng không tập trung, chưa tạo thành hàng hóa khi có đơn đặt hàng với số lượng lớn, phải thu gom từ nhiều nơi nên chất lượng không đồng đều và nguồn nước sông rạch ngày càng ô nhiễm.

Chưa có những tổ chức như Hội hay Hiệp hội cá cảnh để bảo vệ quyền lợi của người nuôi – sản xuất và làm cầu nối giới thiệu cá cảnh Việt Nam ra thế giới.

IV. nội dung chương trình mục tiêu phát triển hoa, cây kiểng, cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2004-2010) :


IV.1- Mục tiêu chương trình :


Chương trình được đặt ra nhằm:

- Tiến hành việc nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ để phát triển diện tích trồng hoa, cây kiểng của Thành phố đạt 1.200 ha vào năm 2010. 

- Xây dựng và phát triển nghề nuôi cá cảnh ở quận có truyền thống như quận 8, quận 12 và một số quận ven. Phấn đấu đến năm 2005 sản lượng cá cảnh là 20 triệu con và những năm tiếp theo tăng bình quân 10-15%/ năm.

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển nông nghiệp đô thị, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu.

IV.2- Định hướng phát triển: 

- Xây dựng thµnh phè  Hồ Chí Minh trở thành trung tâm về sản xuất hoa, cây kiểng, cá cảnh có chất lượng cao, phong phú đa dạng về chủng loại, mang tính hàng hoá để cung cấp cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu và là trung tâm về dịch vụ, cung ứng giống của cả nước.

- Xây dựng các vùng chuyên canh hoa, cây kiểng, đề ra các chính sách phù hợp để thúc đẩy nghề sản xuất, kinh doanh hoa, cây kiểng, cá cảnh  đúng hướng, đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
IV.3- Nội dung quy mô chương trình:


IV.3.1- Phát triển hoa, cây kiểng :

1- Quy mô về diện tích:

Dự kiến đến năm 2010 diện tích hoa kiểng thành phố sẽ phát triển thêm 600 ha, đạt khoảng 1.200 ha. Cụ thể như sau:

-  Vùng mai vàng: 170 ha ở các Quận Thủ Đức và Q.12

- Vùng cây kiểng cao cấp: 140 ha ở các Quận Gò Vấp, Q.12

- Vùng hoa cao cấp:  30 ha ở các Quận Gò Vấp, 12, 2, 9

- Vùng hoa lan:  200 ha ở các Quận Gò Vấp, Q.12, 2, 9,  Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh

- Vùng hoa nền: 400 ha ở H. Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh

Bảng 1: Dự kiến phát triển các nhóm hoa ở thành phố giai đoạn 2003 – 2010

	Nhóm hoa, kiểng 
	Năm 2003
	Năm 2005
	Năm 2010

	1- Nhóm hoa các loại
	
	
	

	+ Hoa cao cấp ( ha )
	5
	15
	30

	+ Hoa lan ( ha)
	20
	80
	200

	Trong đó: lan cắt cành ( cành )
	1.600.000
	6.300.000
	28.000.000

	+ Hoa nền ( ha )
	200
	250
	400

	2- Nhóm kiểng các loại 
	
	
	

	+ Mai vàng
	200
	190
	170

	+ Kiểng cao cấp
	50
	70
	100

	+ Kiểng thường
	150
	160
	300

	Cộng
	625
	765
	1.200


Do điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, nên việc phát triển hoa, cây kiểng ở thành phố có những đặc điểm riêng. Đối với những quận ven đô, do điều kiện quy mô đất canh tác nhỏ, có thể đầu tư trồng hoa lan và một số loại hoa, cây kiểng cao cấp như xương rồng, xương rồng bát tiên, sứ Thái. Còn đối với các huyện có quy mô đất canh tác cao như Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh ngoài phát triển các loại hoa lan, thì tập trung cho nhóm hoa nền, cây kiểng thông thường do nhóm này đòi hỏi diện tích canh tác lớn hơn. 


2- Chủng loại hoa, cây kiểng cần phát triển:

  Bảng 2: Các chủng lọai hoa, cây kiểng phát triển ở thành phố

	
	Nhóm hoa, cây kiểng
	Địa điểm

	
	I- Nhóm hoa
	

	1
	Nhóm hoa cao cấp
	

	
	Xương rồng, xương rồng Bát tiên, sứ Thái, 
	Các quận huyện ngọai thành

	
	Hồng
	Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức

	2 
	Nhóm hoa lan
	

	
	Dendrobium, Mokara, Cattleyas, Phalaeopsis
	Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn

	
	Vandaceous, Oncidium
	Gò Vấp, quận 12

	3
	Nhóm hoa nền
	Củ Chi, Bình Chánh, quận 12, 

	
	Cúc, vạn thọ, huệ trắng, sống đời, đồng tiền ..
	Hóc Môn

	
	II- Nhóm cây kiểng
	

	4
	Mai vàng
	Thủ §ức, quận 2, 9, 12, Gò Vấp, Hóc Môn

	5
	Kiểng cao cấp
	Gò vấp, quận 12, Thủ Đức

	6
	Kiểng thông thường
	Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, các quận-huyện khác


Bảng 3: Dự báo nhu cầu phát triển cây kiểng TP. HCM đến năm 2010

	Chủng loại 
	Năm 2003
	Năm 2010

	
	TP. HCM
	Xuất khẩu
	TP. HCM
	Xuất khẩu

	- Bon sai (cây)
	100.000
	100.000
	500.000
	1.000.000

	- Kiểng uốn (cây)
	50.000
	50.000
	50.000
	   100.000

	- Kiểng nội, ngoại  thất (cây)
	100.000
	1.000.000
	    500.000
	6.000.000

	- Kiểng công trình (cây)
	10.000.000
	Không
	20.000.000
	       10.000

	- Mai chậu (chậu)
	200.000
	5.000
	250.000
	     200.000


IV.3.2- Phát triển cá cảnh:

Việc phát triển cá cảnh phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu chủ yếu tập trung cho các lọai cá cảnh nước ngọt do điều kiện nuôi dưỡng và kỹ thuật ép sinh sản dễ dàng hơn. 

    Bảng 3: Kế họach phát triển cá cảnh tại TP. Hồ Chí Minh đến năm 2010

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2005
	Năm 2010

	- Sản lượng ( 1.000 con)
	17.000
	20.000
	30.000

	- Xuất khẩu (1.000 con)
	3.000
	5.000
	10.000

	+ Trong đó: 
	
	
	

	    Cá cảnh nước mặn
	100
	500
	1.000

	-Kim ngạch XK -triệu USD 
	3
	5
	10


- Xuất khẩu: Nhóm cá cảnh nước ngọt sẽ chiếm 90% tỉ trọng xuất khẩu, trong đó tập trung cho đối tượng có tỷ lệ xuất khẩu cao hàng năm là cá đĩa , cá bảy màu, cá vàng, còn lại một số chủng loại cá khác như cá Xiêm, Hồng Kiếm, Bửu Xẹt, Kim Cương, Tứ Vân, Thái Hổ, Ông Tiên… 

Nhóm sinh vật biển: tuy chiếm không cao trong tỷ trọng xuất khẩu ( khỏang 10% ), tập trung một số loài như cá nóc, cá khoang cổ, cá mao tiên cánh rời, hải quì, san hô, cá mó và ốc biển các loại ….

IV.4- Các giải pháp thực hiện

IV.4.1- Giải pháp về giống và khoa học kỹ thuật  

IV.4.1.1- Đối với hoa, cây kiểng:

Giống là một khoảng trống hiện nay trong lĩnh vực phát triển hoa, cây kiểng. Các giống hoa, cây kiểng mới, có mẫu mã đẹp hầu hết hiện nay chúng ta đều phải nhập nội Các giống hoa có nguồn gốc địa phương không được lọc thuần phục tráng nên chất lượng giảm. Để có nhiều chủng loại hoa, cây kiểng có chất lượng cao và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, cần thiết phải thực hiện các biện pháp sau đây:

- Nghiên cứu, chọn tạo giống hoa phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Đây là hướng chiến lược phát triển lâu dài cần có sự hỗ trợ của các Viện Nghiên cứu, trường Đại học và quy hoạch định hướng của Bộ Nông Nghiệp và PTNT. Việc thành lập một Trung tâm nghiên cứu của Thành phố có chức năng về nghiên cứu, chọn tạo giống, công nghệ mới trong lĩnh vực hoa là rất cần thiết ( có thể là một trong những chức năng của Trung tâm Công nghệ sinh học nông nghiệp )

- Nhập nội, khảo nghiệm các giống hoa, cây kiểng và đưa vào sản xuất các giống  phù hợp. Đây là hướng phát triển trong giai đoạn trước mắt phù hợp với điều kiện hiện nay. Công việc này có thể do các công ty sản xuất kinh doanh giống thực hiện nhưng cần có sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông và chính sách của Nhà nước trong việc quản lý và khuyến khích đưa các giống hoa mới vào sản xuất nhưng phải đảm bảo chất lượng.

- Đối với cây kiểng, ngoài việc nhập nội một số giống mới lạ có giá trị kinh tế cao, cần rà soát lại nguồn giống quý trong nước tại các địa phương và có sẵn trong rừng để tổ chức nhân giống, sản xuất cây giống phục vụ nhu cầu mở rộng diện tích. 

- Tổ chức hệ thống sản xuất, cung ứng giống: xây dựng hệ thống các phòng nuôi cấy mô, các vườn ươm, để nhân nhanh giống đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất. Hệ thống này không chỉ đáp ứng nhu cầu cây giống cho ngoại thành mà còn cho các tỉnh trong khu vực. Hệ thống này có thể do các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân đảm trách. Trung tâm kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thuộc Sở Nông Nghiệp và PTNT phải đảm nhiệm chức năng quản lý kiểm định nguồn giống cung ứng ra được đảm bảo chất lượng. 

* Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc phát triển hoa, cây kiểng:

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong việc chọn tạo giống hoa, nghiên cứu các môi trường nuôi cấy thích hợp để cấy mô, nhân nhanh các giống hoa quý hiếm, có nhu cầu lớn trong sản xuất. Đặc biệt phải ứng dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu canh tác hoa, từ việc nhân giống, thiết kế vườn, hệ thống tưới phun, tưới thấm kết hợp bón phân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, công nghệ nhà lưới, công nghệ trồng cây không cần đất, nghiên cứu các giá thể phù hợp với từng loại hoa, công nghệ phủ màng nylon…

- Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trồng hoa, cây kiểng: nhiệm vụ này có thể giao cho Trung tâm Khuyến nông kết hợp cácViện Nghiên cứu, trường Đại học, Hội Hoa lan cây kiểng Thành phố với các kỹ thuật có thể ứng dụng với phạm vi hộ nông dân thông qua các mô hình trình diễn, các lớp tập huấn, khoá huấn luyện ngắn  ngày, dài ngày. Với sự hình thành Khu Nông Nghiệp Công Nghệ cao, trong đó có phân khu chức năng về phát triển hoa, kiểng, có thể là nơi đào tạo chuyển giao công nghệ mới, hiện đại cho các trang trại, các nhà doanh nghiệp có quy mô đầu tư lớn.  

- Đối với các loại cây kiểng, để có những sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn và giá thành hạ, ngoài việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất từ khâu gieo ươm, chăm sóc cần chú ý đến khâu tạo hình, nghiên cứu về công tác thiết kế cây trồng, phương pháp trồng thích hợp cho các mục đích khác nhau như trang trí công viên, khu du lịch, khu giải trí. 

IV.4.1.2- Đối với cá cảnh:

- Tập trung nghiên cứu lai tạo và sản xuất một số giống loài mới nhằm đáp ứng thị trường vui chơi giải trí; 

- Tiếp tục nghiên cứu khai thác-thuần dưỡng một số loài cá tự nhiên dùng làm các cảnh và sinh sản nhân tạo; Nhập một số giống cá cảnh mới dùng làm bố mẹ sinh sản cung cấp cho thị trường nội địa. 

- Nghiên cứu biện pháp phòng và điều trị một số bệnh thường gặp trên cá cảnh; 


- Trong công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật: Tổ chức tập huấn, hội thảo về khoa học kỹ thuật nuôi và sinh sản cá cảnh cho các khu vực trọng điểm quận 8, quận 12; Tổ chức hội thi cá cảnh đẹp và lai tạo giống mới hàng năm; 

- Cần tổ chức tham quan học tập, nghiên cứu kỹ thuật nuôi và lai tạo cá cảnh ở một số nước trong khu vực như HồngKông, Singapore, Philippin, Đài Loan…

Để giải quyết những vấn đề trên, cần:

- Tạo điều kiện mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật về hoa kiểng, cá cảnh của các Công ty chuyên ngành (Nhà nước, liên doanh, tư nhân, nước ngoài). 

- Thành lập 1 Trung tâm nghiên cứu sản xuất hoa, cây kiểng, cá cảnh thuộc ngành Nông nghiệp TP, làm đầu mối ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học vào việc tạo giống mới, lai tạo giống. Nghiên cứu quy trình sản xuất, thử nghiệm các yếu tố kỹ thuật liên quan đến sản xuất, tiêu thụ trước khi đưa ra sản xuất          đại trà.

IV.4.2- Giải pháp về quy họach:

Để việc sản xuất hoa kiểng, cá cảnh mang tính ổn định, tập trung đầu tư chiều sâu, cần quy hoạch các vùng sản xuất, cụ thể như sau:

* Đối với hoa, cây kiểng: 

 Trên cơ sở các vùng sản xuất chuyên canh đã hình thành trước đây, duy trì và ổn định diện tích đã có:

+ Vùng sản xuất mai vàng: 180 ha  gồm 80 ha ở Quận Thủ Đức tập trung ở 3 phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước; và 100 ha ở 3 phường: An Phú Đông, Thạnh Xuân và Thạnh Lộc - Q.12

+ Vùng sản xuất cây kiểng cao cấp với diện tích 140 ha, trong đó có 40 ha ở Gò Vấp tại 3 phường 12, 17, 11; và 100 ha  tại 3 phường An Phú Đông, Thạnh Xuân và Thạnh Lộc - quận 12. .

- Quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh hoa, cây kiểng tập trung mới: 500 ha trên địa bàn Củ Chi ở 4 xã: Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, Tân Thông Hội và  Phạm Văn Cội . Do điều kiện xây dựng hệ thống đường xá  thuận tiện, có nguồn nước kênh Đông cung cấp đầy đủ, gần trục lộ Xuyên Á và diện tích đất nông nghiệp còn nhiều…

* Đối với cá cảnh:

- Đầu tư tập trung phát triển cá cảnh tại các phường 14, 15, 16 (quận 8) và một số quận huyện lân cận như huyện Bình Chánh, quận 5, quận 6.

- Quận 12: Tập trung phường An Thới Đông, Thạnh xuân và một số quận huyện lân cận như Gò Vấp, Hóc Môn, Bình Thạnh.

IV.4.3- Giải pháp thị trường tiêu thụ, xúc tiến thương mại:
- Tổ chức hệ thống thông tin dự báo về thị trường tiêu thụ, lập trang Web về hoa, cây kiểng, cá cảnh của Thành phố để giao dịch mua bán, giới thiệu ra thế giới  (do Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quản lý ). 


- Xây dựng siêu thị nông nghiệp kết hợp với Trung Tâm giới thiệu, giao dịch, tư vấn về hoa, cây kiểng, cá cảnh. Địa điểm dự kiến tại Trại giống cây trồng Đồng Tiến hiện nay, thuộc phường Đông Hưng Thuận - quận 12. 


- Tại các chợ đầu mối của Thành phố đã và đang được xây dựng (Tam Bình, Tân Xuân, Bình Điền)  nên bố trí một khu riêng dành cho hoa kiểng, cá cảnh và trang bị những thiết bị phụ trợ cần thiết để trở thành khu bán đấu giá hoa kiểng, cá cảnh theo xu hướng kinh doanh hiện nay trên thế giới.



- Xây dựng các làng hoa kiểng kết hợp du lịch sinh thái ở vùng ven và ngoại thành như:

+ Vùng mai vàng Thủ Đức: phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Trung.

+ Vùng mai vàng & kiểng cao cấp tại quận 12: An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân

+ Vùng hoa kiểng Củ chi ở các Xã Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, Tân Thông Hội, Phạm Văn Cội.

- Xây dựng các khu phố chuyên kinh doanh cá cảnh ở các quận nội thành như khu vực gần sân bay, quận 1, 3 và 5.

- Tổ chức các phiên chợ hoa, cây kiểng, cá cảnh kết hợp với Hội thi triển lãm hàng năm vào dịp Lễ, Tết tại một số địa điểm công cộng như: Đầm sen, Công viên Tao Đàn, dinh Thống Nhất, công viên 23/9, công viên Hoàng Văn Thụ…)

- Củng cố tăng cường họat động các Hội nghề nghiệp như Hội hoa lan, cây kiểng, Hội sinh vật cảnh, các Câu lạc bộ các nghệ nhân theo từng lĩnh vực. Tập hợp nông dân, nghệ nhân thành các tổ hợp tác chuyên ngành như: kiểng bon sai, kiểng cổ, mai vàng, hoa lan, cá cảnh trên các địa bàn trọng điểm về sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng, cá cảnh.  

IV.4.4- Giải pháp về cơ chế, chính sách:
* Vốn, tín dụng:

Sản phẩm hoa, cây kiểng rất phong phú, đa dạng và phức tạp, với thời gian thu hồi vốn khác nhau. Do đó, Thành phố cần xem xét chủ trương đưa đối tượng hoa, cây kiểng, cá cảnh vào Chương trình hỗ trợ lãi vay theo công văn 419/UB-CNN ngày 5/2/2002 của UBND Thành Phố v/v Tổ chức thực hiện chương trình hổ trợ lãi vay cho hộ nông dân thành phố phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp: bù lãi suất 4 – 7%/năm.

-  Những doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đã xác định được hướng kinh doanh chiến lược, có tiềm năng cạnh tranh trong và ngoài nước cần được vay vốn trung, dài hạn  với lãi suất hợp lý thì mới phù hợp với đầu tư phát triển hoa kiểng có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài ngày.

- Tập trung nguồn vay cho nông dân sản xuất từ quỹ XĐGN, giải quyết việc làm để đầu tư cơ sở vật chất nuôi trồng sản xuất hoa kiểng, cá cảnh với lãi suất ưu đãi thông qua Hội Nông dân quận, huyện.


* Thuế:

- Có chính sách thuế hợp lý đối với các vùng chuyên canh hoa kiểng, cá cảnh và với các đơn vị xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ phát triển hoa kiểng, cá cảnh. Tạo điều kiện nhập các giống mới,  thiết bị công nghệ sinh học. 


- Xem xét miễn giảm thuế đối với trường hợp nhập khẩu các hạt giống, cây giống  hoa, cây kiểng để phục vụ cho việc nhân giống phục vụ cho sản xuất trong nước. 

* Đào tạo nguồn nhân lực:

- Kết hợp các trường Đại học chuyên ngành (Đại học Nông Lâm, Đại học Khoa học Tự nhiên) đào tạo các kỹ sư chuyên ngành hoa kiểng, cá cảnh và các cán bộ khuyến nông làm công tác chuyển giao kỹ thuật hoa kiểng, cá cảnh.


- Đưa 1 số cán bộ có trình độ đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài theo các lĩnh vực phục vụ cho chương trình phát triển hoa, cây kiểng, cá cảnh.


- Tổ chức các khoá huấn luyện ngắn hạn bổ sung kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản như về sinh lý, sinh hoá cây trồng, vật nuôi, phân bón, dinh dưỡng…. cho các nghệ nhân, nông dân có yêu cầu.

-  Mở các lớp huấn luyện ngắn ngày về hoa kiểng, cá cảnh: trồng, chăm sóc, tạo hình, kỹ thuật sinh sản và lai tạo cá cảnh. Các lớp này có thể do Trung Tâm Khuyến Nông phối hợp với các hội chuyên ngành đảm trách.

* Tổ chức sản xuất: 

- Xây dựng mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ: gắn kết bốn nhà ( nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiêp ). Sở Nông Nghiệp và PTNT đứng ra làm đầu mối liên kết các doanh nghiệp có thế mạnh về thị trường, về vốn để hợp đồng với các hộ sản xuất làm vệ tinh để sản xuất theo yêu cầu. Nhà nước hỗ trợ về hành lang pháp lý ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Các doanh nghiệp có thể là quốc doanh, liên doanh, vốn 100% nước ngoài hay tư nhân.

    - Thực hiện việc liên kết lâu dài với các tỉnh có lợi thế về đất sản xuất như Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh để sản xuất các lọai cây hoa kiểng dạng nguyên liệu để đem về Thành phố gia công, nâng cấp ( nhất là phần mỹ thuật: ghép, tạo hình ) để tạo ra sản phẩm có giá trị cao.
IV.5- Kế họach thực hiện các dự án, tiểu chương trình:


Để triển khai chương trình phát triển hoa, cây kiểng, cá cảnh, cần thiết phải thực hiện các nội dung sau đây:

1- Nghiên cứu, chọn tạo, nhập nội, phục tráng, khảo nghiệm các giống hoa, cây kiểng phục vụ sản xuất ngọai thành

- Mục tiêu: Nhằm chọn ra các giống hoa, cây kiểng có chất lượng, mẫu mã đẹp phù hợp với điều kiện canh tác ở ngoại thành và các tỉnh lân cận. 

- Nội dung: Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới để thực hiện việc chọn tạo, phục tráng, khảo nghiệm cùng với kỹ thuật canh tác cần thiết 


- Thời gian thực hiện: 2004 – 2010


- Đơn vị thực hiện: Sở Nông Nghiệp và PTNT 

- Đơn vị phối hợp: một số doanh nghiệp trong Khu Nông Nghiệp công nghệ cao, Đại học Khoa học Tự nhiên, một số Công ty sản xuất kinh doanh giống.


2- Nghiên  cứu, nhập nội, khảo nghiệm và nhân nhanh các giống hoa lan phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu


- Mục tiêu: nhằm chọn ra các giống hoa lan có khả năng sinh trưởng phát triển và có chất lượng hoa tốt, mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


- Nội dung: Tiến hành nhập nội, khảo nghiệm và nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô, xây dựng các vườn ươm với kỹ thuật hiện đại để sản xuất giống có chất lượng cao.


- Thời gian: 2004 – 2010


- Đơn vị chủ trì: Sở Nông Nghiệp và PTNT 


- Đơn vị phối hợp: Trung Tâm giống cây trồng thuộc Đại Học khoa học tự nhiên, Viện Sinh Học Nhiệt Đới, một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoa lan.


3- Xây dựng hệ thống sản xuất cung ứng giống hoa, cây kiểng cho ngoại thành và các tỉnh.


- Mục tiêu: Sản xuất và cung ứng giống hoa, cây kiểng với gía thành hạ, giảm bớt lượng giống nhập khẩu.


- Nội dung: xây dựng các vườn ươm sản xuất với quy mô lớn, trong đó có trại giống của Nhà nước làm hạt nhân với các vệ tinh là các nhà vườn trồng hoa, kiểng.


- Thời gian: 2004 – 2006


- Đơn vị chủ trì: Công ty giống cây trồng Thành phố


- Đơn vị phối hợp: Các nhà vườn, doanh nghiệp đầu tư trồng hoa, kiểng.


4- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong canh tác hoa, cây kiểng và chuyển giao công nghệ ra sản xuất. 


- Mục tiêu: Tiếp cận với các công nghệ mới mang tính hiện đại, phù hợp với điều kiện và trình độ canh tác của nhà vườn trồng hoa, cây kiểng ở Thành phố.


- Nội dung: nghiên cứu xây dựng các quy trình canh tác phù hợp, các công nghệ mới: trồng không cần đất, hệ thống tưới, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, xử lý ra hoa…, xây dựng mô hình, tập huấn, chuyển giao ra sản xuất.

 
- Thời gian: 2004 – 2010


- Đơn vị chủ trì:  Sở Nông Nghiệp và PTNT


- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam, Trung tâm  Khuyến Nông, Hội hoa lan cây cảnh Thành phố, một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoa lan.

5- Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu thụ, tiếp thị sản phẩm hoa, cây kiểng, cá cảnh


- Mục tiêu: tạo ra được một hệ thống hỗ trợ thông tin, tổ chức tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm hoa nội địa và xuất khẩu


- Nội dung: xây dựng Trung tâm giao dịch, giới thiệu về hoa, cây kiểng, cá cảnh; hệ thống thông tin, tiếp thị sản phẩm, xây dựng các làng hoa kiểng kết hợp du lịch sinh thái, tổ chức định kỳ các phiên chợ, hội chợ triển lãm hoa, cây kiểng, cá cảnh.


- Thời gian: 2004 – 2010


- Đơn vị chủ trì: Sở Thương Mại


- Đơn vị phối hợp: Sở Nông Nghiệp và PTNT, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Hội hoa lan, cây cảnh Thành phố, Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn.

6- Chương trình nghiên cứu: khai thác, thuần dưỡng và sinh sản một số loài cá tự nhiên dùng làm cá cảnh; nghiên cứu lai tạo một số giống loài cá cảnh và biện pháp phòng trị bệnh
- Mục tiêu: nghiên cứu thuần dưỡng, lai tạo từ các nguồn cá tự nhiên để tạo ra các giống cá mới dùng làm cá cảnh phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

- Thời gian: 2004 - 2007

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông Nghiệp và PTNT

- Đơn vị phối hợp: Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II, Đại Học Nông Lâm

7- Đề án quy họach xây dựng các vùng tập trung phát triển hoa, cây cảnh, cá kiểng.

- Mục tiêu: trên cơ sở các vùng sản xuất nông nghiệp ổn định và vùng có truyền thống trồng hoa, cây kiểng và nuôi cá cảnh để quy hoạch, đầu tư xây dựng vùng sản xuất tập trung.

- Nội dung: Rà soát lại thực trạng các vùng sản xuất hoa, cây kiểng, nuôi cá cảnh truyền thống, các vùng có quy đất có thể phát triển hoa, cây kiểng lâu dài để đầu tư, quy hoạch thành vùng tập trung.

+ Xây dựng vùng tập trung phát triển hoa cây kiểng tại Củ Chi

+ Củng cố duy trì vùng phát triển mai vàng, kiểng cao cấp ở Thủ Đức, quận 9, Gò Vấp, quận 12.

+ Xây dựng vùng phát triển lan cắt cành, hoa nền

+ Xây dựng vùng nuôi cá cảnh ở quận 8, quận 12. 

- Thời gian: 2004 - 2005

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông Nghiệp và PTNT

- Đơn vị phối hợp: UBND các quận huyện có sản xuất hoa kiểng, cá cảnh; Sở Quy họach - Kiến trúc. 

IV.6-  Tổ chức thực hiện:

Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình để xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm và chỉ đạo triển khai thực hiện:
- Cơ quan chủ trì : Sở Nông Nghiệp & PTNT TP. Hồ Chí Minh

- Các cơ quan phối hợp: Sở Thương Mại, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Khoa Học Nông nghiệp Miền Nam, Hội Hoa lan cây cảnh TP, Hội Sinh vật cảnh TP,  Đại học Nông Lâm, Đại học Khoa học tự nhiên, Viện sinh học Nhiệt đới, Viện Nuôi trồng thủy sản II…

                                                         ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
